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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2021/HS-ST 

Ngày: 30 - 9 - 2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:   Ông Lâm Bách  

Thẩm phán:       Ông Nguyễn Văn Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Yến. 

 Bà Lê Thị Chinh. 

 Ông Trần Quang Truyền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: 

Ông Võ Tấn Lam - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại Phòng xét xử số 02, Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, công khai
  

vụ án hình sự sơ thẩm 
 
thụ lý số: 

20/2021/TLST-HS ngày 12 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 21/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:  

NGUYỄN PHƯƠNG B (tên gọi khác: T), sinh ngày: 19/10/1982, tại 

Ninh Thuận.  

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận;  

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hoá (học vấn): 3/12; Giới tính: Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn L (đã 

chết) và bà Lê Thị G; Vợ là: Nguyễn Thị Kim D (đã ly hôn) và 01 người con; 

Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: năm 1998 bị Công an huyện Ninh Hải lập 

hồ sơ đưa vào Trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi “Trộm 

cắp tài sản”; Tạm giữ: 10/6/2021; chuyển Tạm giam: 16/6/2021.  Hiện đang bị 

tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận.  

Có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương B: Luật sư Lê Trung, thuộc 

Công ty Luật TNHH MTV Trung Hiếu, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận.  

Địa chỉ: số 16, đường Phạm Hồng Thái, phường Mỹ Hương, thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt tại phiên tòa. 
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- Bị hại: Anh Bùi Duy Đ, sinh năm: 1983 (đã chết) 

- Đại diện hợp pháp của bị hại:  

1. Chị Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm: 1980; Là vợ của bị hại 

2. Ông Bùi Ph, sinh năm 1953; Là cha của bị hại 

Do chị Nguyễn Thị Mỹ L đại diện theo ủy quyền (theo giấy ủy quyền lập 

ngày 21/6/2021 -BL 88). Có mặt tại phiên tòa. 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận.  

- Người làm chứng: 

1. Ông Nguyễn Quốc H, sinh năm: 1986.  Có mặt tại phiên tòa. 

2. Ông Nguyễn Hùng H, sinh năm : 1970.  Vắng mặt tại phiên tòa 

3. Bà Lê Thị G, sinh năm : 1945.               Vắng mặt tại phiên tòa. 

4. Cháu Bùi Ngọc Tân Gi, sinh ngày 05/10/2004. Có mặt tại phiên tòa. 

Người giám hộ cho cháu Gi: Chị Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm: 1980 (Là 

mẹ ruột). Có mặt tại phiên tòa. 

5. Bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm : 1964. Vắng mặt tại phiên tòa. 

6. Bà Bùi Thị Duy Kh, sinh năm 1975.   Vắng mặt tại phiên tòa. 

Cùng cư trú: Thôn Đ, xã H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

        Nguyễn Phương B là em vợ của anh Bùi Duy Đ. Giữa B và vợ chồng anh 

Bùi Duy Đ, chị Nguyễn Thị Mỹ L có mâu thuẩn, xích mích với nhau trong việc 

quản lý nhà đất của gia đình. 

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 08/06/2021, sau khi đi nhậu về, Nguyễn 

Phương B nghe chị Nguyễn Thị Nh (chị dâu B) nói có anh Đ đến tìm. Nghe vậy, 

B nghĩ anh Đ đến tìm để đánh mình nên đã lấy một cây dao tự chế bằng kim loại 

dài 1,95m, lưỡi dài 41cm, mũi nhọn, một cạnh sắc bén, cán dài 1,45cm, phía 

cuối cán có gắn 03 thanh kim loại mũi nhọn, mỗi thanh dài 9cm đi đến nhà anh 

Đ. Trên đường đi, B cất giấu con dao ở lề đường cách nhà anh Đ khoảng 25m 

rồi đi đến trước cổng nhà, đứng ngoài đường gây sự, chửi bới. Lúc này, anh Đ 

không ở nhà nên B bỏ đi về. Khi đi được khoảng 3m thì thấy anh Nguyễn Quốc 

H chạy xe mô tô chở anh Đ về nhà, anh Đ xuống xe, đánh nhau bằng tay không 

với B. Bị đánh trúng 01 cái trúng vào cằm trái, B chạy đến lấy cây dao tự chế, 

anh Đ đuổi theo, B đứng đối diện hai tay cầm cán dao, hướng mũi dao về phía 

anh Đ đâm 01 nhát chếch từ dưới lên trúng vào ngực trái, thấu tim làm anh Đ 

gục xuống đường rồi cầm dao bỏ trốn. Anh Đ được mọi người chở đi cấp cứu tại 
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Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử 

vong.  

Đến sáng ngày 10/06/2021, B đến Công an xã Hộ Hải đầu thú, giao nộp 

cây dao tự chế là hung khí gây án và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. 

       * Kết quả khám nghiệm hiện trường: 

Hiện trường xảy ra vụ giết người tại đoạn đường bê tông thuộc thôn Đ, xã 

H, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; cách Quốc lộ 1A về hướng Tây Bắc là 96m; cách 

nhà anh Bùi Duy Đ về hướng Tây Nam là 25,20m, đường bê tông rộng 3m dọc 

theo hướng Đông Tây và hai bên có nhà dân ở... 

 Vị trí số 1: Cách cổng nhà anh Bùi Duy Đ 25,2m, cách cổng tường rào 

của dãy nhà hoang 2,9m về hướng Bắc, cách mép đường bên phải 2,2m về 

hướng Nam phát hiện dấu vết màu nâu đã khô không liên tục, dạng vết bắn nhỏ 

giọt kích thước (3,05 x 0,6)m. 

Ghi nhận các vị trí số 2, 3, 4, 5, 6, 7 có các vật chứng gồm;  01 bật lửa  

màu xanh; 01 mũ lưỡi trai màu rằn ri; 01 đôi dép da màu nâu nhãn hiệu Thành 

An 2 và 01 đôi dép nhựa màu vàng.  

        * Kết quả công tác khám nghiệm tử thi: 

         - Khám ngoài: ...tử thi nam giới, cao 1m71, thể trạng trung B, tình trạng tử 

thi: lạnh. Tử thi mặc quần đùi màu đen, không mặc áo... 

          Vùng ngực: Bên trái tương ứng khoang liên sườn IV,V có vết thương bờ 

sắc gọn hình bầu dục, bờ sắc gọn ở dưới, bầu ở phía trên kích thước: (3x1,5)cm, 

bờ tù vết thương phía trên cách hõm nách trái 13cm, cách núm vú trái 05cm, bờ 

dưới vết thương cách gót chân trái 1m28. Vết thương có chiều hướng từ dưới 

lên trên, từ ngoài vào trong... 

          Tay trái:  Lòng bàn tay có vết trầy da tụ máu kích thước: (0,5x 0,2)cm. 

       ...Chân trái: Mặt ngoài 1/3 trên cẳng chân có vết trầy da tụ máu kích thước: 

(3x 1,3)cm. 

        - Khám trong: Giải phẫu vùng ngực: Hai phổi xẹp. Lồng ngực bên trái có 

nhiều máu loãng lẫn máu đông. Thủng bao màng tim, tim chắc, thủng phổi mặt 

ngoài thùy trên phổi trái kích thước (3,5 x 1,5)cm, có nhiều chấm máu. Đứt một 

phần xương sườn số IV và toàn bộ xương sườn số V. Trong bao màng tim có nhiều 

máu đông, thủng tâm thất trái kích thước (5 x1,5)cm. Khoang buồng tim khô có 

nhiều máu đông, tương ứng vết thương bên ngoài. Các bộ phận khác không thấy 

tổn thương.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 78/TT ngày 14/06/2021 của 

Trung tâm giám đinh y khoa - pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: nguyên nhân chết 

của Bùi Duy Đ là do shock mất máu cấp do rách phổi, thủng tim. Do vật sắc 

nhọn gây nên.  



4 

 

 

 

Vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra tạm giữ 01 cây dao tự chế bằng kim loại 

dài 1,95m, lưỡi  dài 41cm, mũi dao nhọn, một cạnh sắc bén, cán dài 1,45m, đường 

kính 02cm; phía cuối cán có gắn 03 thanh kim loại mũi nhọn, mỗi thanh dài 9cm. 

 Ngoài ra, còn thu giữ và tiêu hủy mẫu máu tử thi Bùi Duy Đ, chất màu nâu 

đỏ thu tại vị trí số 1 hiện trường vụ án; một số vật chứng chủ sỡ hữu không nhận 

lại vì không còn giá trị sử dụng gồm: 01 bật lửa ga màu xanh lá cây hiệu Hoa 

Việt, 01 nón lưỡi trai màu rằn ri, 01 đôi dép da màu nâu hiệu Thành An 2, 01 đôi 

dép nhựa màu vàng. 

          Về dân sự: Gia đình bị cáo Nguyễn Phương B đã bồi thường chi phí mai 

táng cho gia đình bị hại Bùi Duy Đ là 10.000.000đ. Đại diện hợp pháp của bị hại 

không có yêu cầu gì thêm. 
 

* Tại Cáo trạng số 25/CT-VKS-P2 ngày 02/8/2021 Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận truy tố Nguyễn Phương B về tội “giết người” theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. 

* Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

trình bày ý kiến: 

 Bị cáo sử dụng con dao, sắc nhọn là hung khí nguy hiểm tước đoạt tính 

mạng của anh Bùi Duy Đ. Cái chết của anh Đ là do shock mất máu cấp do rách 

phổi, thủng tim. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất mát cho gia 

đình bị hại. Khẳng định việc truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật. 

 Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt 

hại, đầu thú. 

Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố bị cáo Nguyễn Phương B 

phạm tội “giết người”.  

Áp dụng: điểm n khoản 1 Điều 123, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự (BLHS) xử phạt bị cáo Nguyễn Phương B 17 - 18 năm tù. 

        Về mặt dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường nên 

không đề cập đến.      

         Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 46,47 BLHS, Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên: tịch thu và tiêu hủy 01 cây dao tự chế đã tạm 

giữ. 

- Người bào chữa cho bị cáo trình bày ý kiến: 

Việc truy tố của Viện kiểm sát đối với bị cáo Nguyễn Phương B là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện 

Viện kiểm sát tỉnh tại phiên tòa. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: bị cáo phạm  

tội nghiêm trọng lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường thiệt 

hại về dân sự, đầu thú. Bị cáo trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật hạn 

chế, xem xét có hình phạt dưới mức hình phạt của Viện kiểm sát đã nêu.  

- Đại diện hợp pháp của bị hại trình bày ý kiến: không. 
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- Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh 

Thuận, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm 

nay, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định 

của cơ quan, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tuy nhiên, việc tiêu hủy các vật chứng là 01 bật lửa ga màu xanh lá cây 

hiệu Hoa Việt, 01 nón lưỡi trai màu rằn ri, 01 đôi dép da màu nâu hiệu Thành An 2, 

01 đôi dép nhựa màu vàng của Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra khi chưa có 

bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án là không phù hợp với quy định tại Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự (viết tắt là BLTTHS). 

[2] Về hành vi phạm tội: tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương B đã 

khai nhận: do có mâu thuẩn từ việc trông giữ nhà ở giữa bị cáo Nguyễn Phương 

B và vợ chồng anh Bùi Duy Đ nên hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã nhau. Tối 

ngày 08/06/2021, B mang theo 01 cây dao tự chế đến nhà anh Bùi Duy Đ gây sự, 

chửi bới nên đã xảy ra xô xát, anh Đ đấm một cái trúng vào cằm trái của B, bị 

cáo B dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái làm anh Đ tử vong.  

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo được đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ 

thu thập tại hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên tòa và lời khai người làm chứng, 

nhận thấy là phù hợp, có đủ căn cứ để xác định: để giải quyết mâu thuẩn cá nhân 

phát sinh trong cuộc sống gia đình (em vợ, anh rễ), bị cáo dùng dao dài 1,95m, 

có lưỡi sắc, nhọn là loại hung khí nguy hiểm, tước đoạt tính mạng của Bùi Duy 

Đ. Việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận truy tố bị cáo Nguyễn Phương 

B về tội “Giết người” với tình tiết định khung “có tính chất côn đồ” theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Hành vi của bị cáo phải đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản 

tính côn đồ, hung hãn, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác một 

cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa 

phương nên Hội đồng xét xử sơ thẩm cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc, 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục bị 

cáo thành người tốt có ích cho xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa 

chung.  

[5] Về tình tiết tăng nặng: bị cáo đã bị áp dụng tính tiết định khung “Có 

tính chất côn đồ” của tội “Giết người” nên không áp dụng tình tiết này là tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 
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[6] Về tình tiết giảm nhẹ: quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tác động gia đình bồi 

thường thiệt hại về dân sự cho gia đình bị hại; sau khi phạm tội đã ra đầu thú. 

Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s 

khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử cân 

nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 

[7] Về trách nhiệm dân sự: quá trình điều tra bị cáo đã tác động gia đình 

bồi thường thiệt hại về dân sự cho gia đình bị hại là 10 triệu đồng. Tại phiên tòa, 

đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về dân sự 

nữa nên trách nhiệm dân sự không đặt ra đối với bị cáo. 

 [8] Về xử lý vật chứng: 01 cây dao tự chế bằng kim loại dài 1,95m, lưỡi  

dài 41cm, mũi dao nhọn, một cạnh sắc bén, cán dài 1,45m, đường kính 02cm; 

phía cuối cán có gắn 03 thanh kim loại mũi nhọn, mỗi thanh dài 9cm là công cụ 

phạm tội của bị cáo, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

[9] Tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên về tội danh, các tình tiết giảm 

nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt là phù hợp với quy định của 

pháp luật nên được chấp nhận. 

[10] Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: về các tình tiết giảm nhẹ là 

phù hợp nên được chấp nhận. 

[11] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Phương B có tội nên phải chịu án phí hình 

sự sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng: điểm n khoản 1 Điều 123, điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự;  

- Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Phương B (tên gọi khác: T) phạm tội “Giết 

người”. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Phương B (tên gọi khác: T) 18 (Mười tám) năm 

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10/06/2021. 

- Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật 

hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 cây dao tự chế bằng kim loại dài 1,95m, lưỡi  

dài 41cm, mũi dao nhọn, một cạnh sắc bén, cán dài 1,45m, đường kính 02cm; 

phía cuối cán có gắn 03 thanh kim loại mũi nhọn, mỗi thanh dài 9cm 

Vật chứng đang tạm giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận theo 

biên bản giao, nhận vật chứng ngày 30/9/2021. 
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- Về án phí:  Bị cáo Nguyễn Phương B phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 

30/9/2021). 

 
Nơi nhận:    
- TAND, VKSND Cấp Cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;    

- Công an tỉnh Ninh Thuận; 

- Cục THADS tỉnh Ninh Thuận; 

- PV 27; 

- Sở Tư pháp;     

- Người tham gia tố tụng;                                                            

- Phòng KTNV-THA; HCTP;   

- Lưu án văn, hồ sơ./.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

Lâm Bách 
 
 


